	      PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ VINH

ĐỀ CHÍNH THỨC


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2020 - 2021

Môn: Lịch sử - Lớp 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)



	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vân dụng
	Tổng

cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1858 – 1873.
	- Biết được ai là người được nhân dân suy tôn làm Bình Tây đại nguyên soái.
	- Hiểu được nguyên cớ Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên trong cuộc xâm lược Việt Nam.

- Hiểu được lí do Pháp dễ dàng chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì.
	
	 - Liên hệ kiến thức giải thích việc Pháp chọn nước ta làm đối tượng để xâm lược.
	

	Số câu:
	1
	
	1
	1
	
	
	1
	
	4

	Số điểm:
	0.33
	
	0.33
	2.0
	
	
	0.33
	
	3.0

	Tỉ lệ %
	3.3
	
	3.3
	20
	
	
	3.3
	
	30

	2. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884).
	- Biết việc làm của Pháp sau thất bại trận Cầu Giấy lần thứ hai.
- Biết việc làm của Pháp sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì.

- Biết trận đánh gây được tiếng vang ở Bắc Kì.
- Biết được tình hình Việt Nam sau Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
	- Hiểu được nguyên cớ để Pháp tiến quân ra Bắc Kỳ lần thứ nhất.
	
	- Lí giải được việc triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược Pháp.
	

	Số câu:
	4
	
	1
	
	
	
	1
	
	6

	Số điểm:
	1.33
	
	0.33
	
	
	
	0.33
	
	2.0

	Tỉ lệ %
	13.3
	
	3.3
	
	
	
	3.3
	
	20%

	3. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối TK XIX – Khởi nghĩa Yên Thế.
	- Biết được thành phần lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

- Biết địa điểm Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp.

- Biết thời gian phái chủ chiến phản công.

- Biết được nguyên nhân Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương thất bại. 
- Biết được diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
	
	
	- Lí giải được nguyên nhân cốt  lõi dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần Vương.
	

	Số câu:
	5
	1
	
	
	
	
	1
	
	     7

	Số điểm:
	1.33
	2.0
	
	
	
	
	0.33
	
	3.67

	Tỉ lệ %
	13.3
	2.0
	
	
	
	
	3.3
	
	36.7

	4. Xã hội Việt Nam từ 1897 đến 1918.
	
	- Hiểu được lí do các quan lại, sĩ phu lại đưa ra các đề nghị cải cách.
	Lí giải được mục đích thực dân Pháp khai thác thuộc địa ở Việt Nam.
	
	

	Số câu:
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	2

	Số điểm:
	
	
	0.33
	
	
	1.0
	
	
	1.33

	Tỉ lệ %
	
	
	3.3
	
	
	1.0
	
	
	13.3

	TS câu:
	10
	4
	1
	3
	18

	TS điểm:
	5.0
	3.0
	1.0
	1.0
	10


	Tỉ lệ %
	50
	30
	                10
	10
	100


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: LỊCH SỬ 8  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	1. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1858 – 1873. 
	Nhận biết
	- Biết được ai là người được nhân dân suy tôn làm Bình Tây đại nguyên soái.

	
	Thông hiểu
	- Hiểu được nguyên cớ Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên trong cuộc xâm lược Việt Nam.

- Hiểu được lí do Pháp dễ dàng chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì.

	
	Vận dụng cao
	- Liên hệ kiến thức giải thích việc Pháp chọn nước ta làm đối tượng để xâm lược.

	2. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884).
	Nhận biết
	- Biết việc làm của Pháp sau thất bại trận Cầu Giấy lần thứ hai.

- Biết việc làm của Pháp sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì.

- Biết trận đánh gây được tiếng vang ở Bắc Kì.
- Biết được tình hình Việt Nam sau Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

	
	Thông hiểu
	- Hiểu được nguyên cớ để Pháp tiến quân ra Bắc Kỳ lần thứ nhất.

	
	Vận dụng cao
	- Lí giải được việc triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược Pháp.

	3. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối TK XIX – Khởi nghĩa Yên Thế.
	Nhận biết


	- Biết được thành phần lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

- Biết địa điểm Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp.

- Biết thời gian phái chủ chiến phản công.

- Biết được nguyên nhân Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương thất bại. 
- Biết được diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

	
	Thông hiểu
	- Hiểu được nét mới trong giáo dục thời Nguyễn.

	
	Vận dụng thấp
	- Lí giải được nguyên nhân cốt  lõi dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần Vương.

	4. Xã hội Việt Nam từ 1897 đến 1918.
	Thông hiểu
	- Hiểu được lí do các quan lại, sĩ phu lại đưa ra các đề nghị cải cách.

	
	Vận dụng thấp
	- Lí giải được mục đích thực dân Pháp khai thác thuộc địa ở Việt Nam.


	           PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY

     TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ VINH
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Môn: Lịch sử - Lớp 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


Họ và tên: ……………………….………….Lớp……....... Số báo danh: ……………

	ĐỀ CHÍNH THỨC


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5.0 điểm).                                                                                           
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất  A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài. (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án đúng là A ghi 1.A).
Câu 1: Nguyên nhân cơ bản cốt lõi dẫn đến thất bại của phong trào Cần Vương là

A. lực lượng ta còn quá non yếu.

B. quần chúng nhân dân không ủng hộ phong trào.
C. vua Hàm Nghi không được nhân dân tín nhiệm.

D. hạn chế ý thức của hệ phong kiến, của những người lãnh đạo; thiếu sự liên hệ, không có chiến lược, chiến thuật đúng đắn.

Câu 2: Ai được nhân dân suy tôn làm Bình Tây đại nguyên soái?

A. Trương Định.


B. Trương Quyền. 

C. Nguyễn Tri Phương.

D. Nguyễn Trung Trực.

Câu 3: Hiệp ước nào đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862).

B. Hiệp ước Giáp Tuất (1874).

C. Hiệp ước Pa - tơ - nốt (1884).

D. Hiệp ước Hác - măng (1883).

Câu 4: Vì sao từ năm 1858 đến năm 1884 được gọi là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược?

A. Quân ta quá hoang mang, dao động. 

B. Triều đình Huế không đủ năng lực lãnh đạo phong trào.

C. Nhân dân không ủng hộ phong trào triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng. 

D. Do triều đình lần lượt kí với Pháp các hiệp ước Nhâm Tuất, hiệp ước Giáp Tuất, hiệp ước Hác - măng, hiệp ước Pa - tơ - nốt.

Câu 5: Thành phần tham gia cuộc khởi nghĩa Yên Thế là ai?

A. Địa chủ.



B. Tư sản.

C. Văn thân sĩ phu.


D. Nông dân.

Câu 6: Tại sao Pháp chọn nước ta trong chính sách xâm lược của mình?

A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi.

B. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn suy yếu.

C. Có thị trường rộng lớn, dễ tiêu thụ hàng hóa.

D. Giàu tài nguyên, có vị trí chiến lược, thị trường béo bở.

Câu 7: Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm được ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ?

A. Lực lượng của ta bố phòng quá mỏng.

B. Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắt, bị giết.

C. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch không đánh.
D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế.

Câu 8: Nguyên cớ gì để Pháp tiến quân ra Bắc Kỳ lần thứ nhất?

A. Vì nhà Nguyễn cầu cứu nhà Thanh.

B. Pháp lấy cớ giải quyết vụ Đuy – puy.

C. Vì triều đình Huế không thi hành đúng Hiệp ước 1862.

D. Lợi dụng triều đình Huế nhờ đem tàu ra Hạ Long dẹp cướp biển.

Câu 9: Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách?

A. Muốn lật đổ chính quyền phong kiến.

B. Muốn giải quyết mâu thuẫn dân tộc.

C. Muốn giải quyết mâu thuẫn giai cấp.

D. Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, mong đất nước giàu mạnh.

Câu 10: Sau thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883), thực dân Pháp có dã tâm gì?

A. Xâm chiếm toàn bộ Việt Nam.
B. Tiến hành đàn áp, khủng bố nhân dân ta.
C. Cho quân rút khỏi Hà Nội để bảo toàn lực lượng.

D. Tăng viện binh từ Pháp sang để chiếm toàn Hà Nội.

Câu 11: Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì, việc đầu tiên thực dân Pháp đã làm gì?

A. Chuẩn bị lực lượng đánh Bắc Kì.

B. Chuẩn bị lực lượng đánh Campuchia.

C. Xuất bản báo chí nhằm tiến hành mục đích xâm lược.
D. Thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột kinh tế Nam Bộ.
Câu 12: Trận đánh gây được tiếng vang lớn nhất năm 1873 ở Bắc Kì là trận nào?

A. Đánh địch ở Thanh Hoá.
B. Bao vây quân địch ở thành Hà Nội.

C. Phục kích của quân ta ở ngoại thành Nội.
D. Phục kích của quân ta và quân Cờ Đen ở cầu Giấy (Hà Nội).
Câu 13: Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX đều thất bại là do

A. không có sự đoàn kết của nhân dân.
B. khiếu sự chuẩn bị về lực lượng và tổ chức.
C. triều đình phong kiến đầu hàng thực dân Pháp.
D. nổ ra lẻ tẻ, thiếu liên kết và mang tính chất địa phương.
Câu 14: Cuộc phản công của phái chủ chiến diễn ra vào thời gian đêm mùng
A. 4 rạng sáng mùng 5-7-1885.

B. 5 rạng sáng mùng 6 -7-1885.

C. 6 rạng sáng mùng 7-7-1886.

D. 3 rạng sáng mùng 4-7-1885.
Câu 15: Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở đâu?

A. Hoàng Thành.
B. Tòa Khâm sứ và Hoàng Thành.

C. Đồn Mang Cá và Hoàng Thành.
D. Tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá.

B. PHẦN TỰ LUẬN. (5.0 điểm).

Câu 1: (2.0 điểm) Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913). 
Câu 2: (2.0 điểm) Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên trong cuộc xâm lược Việt Nam?
Câu 3: (1.0 điểm) Em hãy lí giải mục đích thực dân Pháp khai thác thuộc địa ở Việt Nam.

…...Hết…..

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
	    PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY

    TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS 
TRÀ VINH
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II

                        Năm học: 2020 – 2021
                        Môn: Lịch sử - Lớp 8
         Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

	ĐỀ CHÍNH THỨC


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5.0 điểm).
Chọn đáp án đúng: Mỗi câu trả lời đúng ghi 0.33 điểm. 3 câu trả lời đúng ghi 1.0 điểm.
	   Câu   
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án 
ánán


	D
	A
	C
	D
	D
	D
	D
	C
	D
	A
	D
	D
	D
	A
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN. (5.0 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2.0 điểm)
	Diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Thế:

- Giai đoạn 1884-1892: nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ, chưa có sự chỉ huy thống nhất. Sau khi Đề Nắm mất (4/1892), Đề Thám trở thành lãnh tụ của phong trào.
- Giai đoạn 1893-1908: Thời kì này nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở.
- Giai đoạn 1909-1913: Sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội , phát hiện thấy có sự dính líu của Đề Thám, Thực dân Pháp đã tập trung lực lượng, mở cuộc tấn công quy mô lên Yên Thế.

- Đến ngày 10/2/1913 khi thủ lĩnh Đề Thám bị sát hại phong trào tan rã.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2

(2.0 điểm)
	 Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên:

- Đà Nẵng cách Huế hơn 100km, có hải cảng sâu thuận lợi cho tàu chiến đi vào dễ dàng.

- Có nhiều giáo dân đang hoạt động, dễ nắm bắt thông tin.

- Chiếm được Đà Nẵng sẽ làm bàn đạp tấn công ra Huế buộc nhà Nguyễn nhanh chóng đầu hàng và kết thúc chiến tranh.

=> Nhằm thực hiện kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 3

(1.0 điểm)
	Mục đích Pháp khai thác thuộc địa ở Việt Nam:

- Cướp đạt ruộng đất để lập đồn điền, phát canh thư tô kiếm lời.

- Khai thác và mở nhà máy chế biến để khai thác tài nguyên phong phú ở Việt Nam và làm giàu cho nước Pháp.

- Tăng thuế cũ và đặt nhiều thuế mới nhằm cướp tiền bạc nhân dân ta.

- Bắt đân ta mở đường, đào kênh, xây cầu, làm đường sắt để khai thác thuộc địa đưa về chính quốc.
	0.25

0.25

0.25

0.25


